
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

Stt Họ và tên học sinh Lớp

1 Nguyễn Gia Nhân 10A1

2 Bùi Tấn Tài 10A2

3 Lê Văn Nam 10A3

4 Nguyễn Đỗ Nguyên Khang 10A3

5 Phan Thùy Kim Nguyên 10A4

6 Hà Phúc Vinh 10A5

7 Mai Thế Toàn 10A5

8 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 10A6

9 Lê Võ Bảo Duy 10A6

10 Nguyễn Thành Lợi 10A7

11 Nguyễn Trần Tuấn Anh 10A9

12 Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân 10A10

13 Phan Ngọc Trâm Anh 10A11

14 Lê Huỳnh Trúc Như 10A11

15 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10A12

16 Đoàn Nguyễn Vương Anh 10A15

17 Hà Thiên Anh 10A15

18 Nguyễn Quốc Huy Bảo 10A16

19 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 10A16

20 Nguyễn Lâm Gia Bảo 11A1

21 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 11A3

22 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11A5

23 Huỳnh Đỗ Thanh Xuân 11A6

24 Nguyễn Hữu Tuệ 11A6

25 Võ Thành Đạt 11A6

26 Võ Thị Tuyết Anh 11A9
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Stt Họ và tên học sinh Lớp

27 Nguyễn Kim Hoàng 11A10

28 Nguyễn Hoàng Bích Ngân 11A12

29 Huỳnh Ngọc Anh Khoa 11A12

30 Nguyễn Hoàng Quân 11A13

31 Nguyễn Thị Kiều My 12A1

32 Trịnh Xuân Kiên 12A2

33 Lê Hồng Phúc 12A3

34 Lê Thị Nguyệt Bích 12A4

35 Nguyễn Công Danh 12A5

36 Trần Văn Phước Quang 12A5

37 Nguyễn Hoàng Linh Tú 12A5

38 Dương Khắc Tỉnh 12A6

39 Nguyễn Đặng Trọng Tín 12A6

40 Trần Tấn Nghĩa 12A7

41 Dương Ngọc Quỳnh Trang 12A8

42 Trần Thúc Thuận Việt 12A9

43 Nguyễn Sơn Kim Tuyền 12A9

44 Đoàn Võ Thanh Sang 12A11

45 Vương Hoài Thu 12A11

46 Lê Trần Phúc Nguyên 12A12

47 Hồ Nguyễn Thảo Mi 12A14

48 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12A14

Danh sách có 48 học sinh


